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Dọy về thuột Phong-thủy có phụ họa-dồ 

QUYÊN HẠ 


Lập minh đê truyền thụ cho học trò gồm có bốn mục : 

1) Truyền thụ luân 

2) Bịnh minh thệ 

3) Nghi thức lập minh 

4) Tựa truyền phái 

Truyền phái tiết lậu thiên cơ. 

Kiên là tượng trưng chức ngự sử. 

Cấn lù tượng trưng chức trạng nguyên. 

Khôn là tượng trưng chức tề tướng. 

Tốn lả tượng trưng chức an phủ. 

Thân lồ tượng trưng chức thái thú. 

Hợi là tượng trưng chức quan huyện. 

Dần là tượng trưng người thứ dân. 

Ty là tượng trưng chức vị tướng quân. 

Nói vầ thế hút sơn có năm thỉ: 
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1) Thế phát khôi giáp 

2) Thé phát vãn chương 

3) Thế phát thư sinh 

4) Thế phát áp mục 

5) Thế phát thái họa (hội họa) 

Truyền phái tiết lậu cơ trời. 

Ông Dương Quân Tùng tên chữ là Trường Mậu, tên hiệu 
là Cứu Bần. Ông Tăng Văn Địch tên hiệu là Chân Tiên Nhân ; 
khi Tăng Công còn nhỏ, có biệt danh là Liêu Vũ, tu ở núi Kim 
Tinh dồn hết tinh hoa phát huy huyền bí tiết lậu cơ trời tức là 
bộ Địa-lý (thuật Phong-thủy) chính tông này, do ông Dương 
Quân Tùng phát minh truyền đến ông Tăng Văn Địch tên hiệu 
là Liêu Vũ. Chính những người theo học phải hiễu thế đất thế 
nào ? Phải biết nhận ra những hình thế miệng truyền mắt 
thấy, thễ kia thế khác v.v... nên cỏ câu rằng : 
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PHIÊN ÂM 

Đề viẽt 

Lương đièn cánh tác tử tôn lụy, 
Châu ngọc chung vi thê tử tai, 
Nhất quyền kinh truyền hiền tiéu già. 
Thủ chi bât kiệt dụng vô nhai. 
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GIẢI NGHĨA 

Ruộng nương chỉ đề con mang lụy, 
Châu ngọc hay gì vợ mẳc tai. 

Một quyen kinh này khôn giữ được, 
Lấy dùng không hét cứ còn hoài. 

Lại có câu kinh rằng : 
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PHIÊN 

ÂM 





Kinh 

vản 




Cộng âm cộng hưởng cộng lai long, 
Bách tính cư chi tống nhât đồng. 

Tiền diện nhét ban thị tham lang, 

Nhát gia phú quí nhốt gia cùng. 

GIẢI NGHĨA 

Cũng âm cũng hưởng cũng rồng chầu, 
Trăm họ cùng nhau ở dã lâu, 

Trước mắt tham lang ngay ở đó, 
Ngựờị giũa kẻ khó hởi vị đậu ? 
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THẰN KINH DỊ PHÁP 

Nghĩa là những phép mầu nhiệm của thần kinh, 

Bay hãy xét là kinh có hai mươi bổn vi. 

Ty là chinh vị Bắc phương mà nhâm qui lá phụ dỏ, 

Ngọ là chinh vị Nam phương mà bỉnh đinh là phụ dỏ, 

Mão là chính vị Bống phương mà giáp ất là phi.1 đó, 

Bậu là chinh vị Tây phương mà canh tân là phu đó, 

Tỷ ngọ mão dâu vua Văn-Vương cho là hậu thiên, 

Khâm ly chấn đoài là bổn phương là địa vị rất chính của 
11Ỏ vậy. 

Kiền khôn cấn tổn là hổn góc cạnh (tứ duy). 

Bứng đầu tóm hết lại đê dùng tám can với mười hai chi. 

Tức là phương đồng thì dần giáp ất mão thin nhưng 
mà mão thì là ở chính trung. 

Nam phương thì tỵ ngọ bính đinh mùi nhưng mà ngọ thì 
là ở chính trung. 

Tày phương thì thân canh dậu tân tuất nhưng mà dậu 
thì là ở chinh trung. 

Bắc phương thì hợi nhâm tý qui sửu nhưng mà tý thì 
là ở chinh trung. 

Như thổ đỏ thi thật là cái lẽ rất trung rẫt chính vậy. 
lrời đất là cải ngòi chí cực muôn đời chẳng dễ mà có thê 
thay đôi được. 

Về sau người ta mới nghĩ mà đã chế ra cải kim nạm 
châm npi đề mà xẹm và so sảnh với ánh mặt trờị; 
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ở phía nam thì trông lên sao Bắc Bấu. 

Ở phía Bắc cực thi xem sao Xu-tinh. 

Người ta dùng cái linh tự nhiên của kim ấy đễ đem so 
sánh thì nó thiên về hướng phương binh. Bởi vì chẳng phải 
vì nam bắc mà nỏ thièn dẫu, thực cũng chẳng qua là vì cải kim 
nòi đó nỏ sợ chính hỏa mà ra như thế vậy. 

Cho nèn người ta mới lắp cái kim nam chàm ẩy vào 
trong la bàn dùng dê làm phương châm đê mà xem sự chuẫn 
đích cũng như các phương hướng chính, địa vị chỉnh của trời 
đất vậy, như thế Ihi những khả năng của cái kim ấy cũng có 
thế làm cho người ta biết dược chỗ nào là địa vị nào, phương 
hướng nào của trời đất vậy. 

LUẬN HUYỆT PHÁP 

Quyền thứ hai mươi sáu 

Theo phép xem hướng đề mà nhạn định ra long huyệt. 
Hai mươi bốn thứ long huyệt, mỗi thử huyệt tổt và địa vị 
của nó 

Nhâm long thì có ba thử huyệt : 

1 — Tỷ sơn hướng ngọ 

2— Cấn sơn hưởng khôn 

3 — Tân sơn hưởng ất 

' ' • <J V 

Tỷ long thì cỏ một huyệt. 

Căn sơn hướng khôn. 

Quỉ long thì có hai thứ huyệt :. 

1 — Cán sơn hưởng khồn. 

'ị — Tý sơn hựớng ngọ. 


Sửu long thì có một huyệt 
Nhàm sơn hướng binh 
Cẩn long thì có tảm thứ huvệt : 

1 — Quí sơn hướng đinh 

2 — Nhâm sơn hướng bính 

3 — Giáp sơn hướng canh 

4— Ất sơn hưởng tân 

5 — Mão sơn hướng dậu 
t> — Kiền sơn hướng tốn 

7 — Hợi sơn hướng tỵ 

8— Sửu sơn hưởng mùi 

Dồn long có hai thứ huyệt : 

1 — cẫn sơn hưởng khôn 

2— Dằn sơn hưởng thân 

Giảp long có hai thứ huyệt : 

1 — Cấn sơn hưỏng khôn 

2 — Tốn sơn hướng kiền 

Mão long có bốn thứ huyệt : 

1— Giáp sơn hưởng canh 

2 — Ất sơn hướng tân 

3 — Quí sơn hưởng đinh 

4 — Tỵ sơn hướng hợi 
Ất long có một huyệt 

— cín sơn hướng khôn 
Thìn long có hai thứ huyệt : 

1 — Tốn sơn hướng kiền 

2— Cấn sơn hướng khôn 
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Tổn long cố ba thứ huyệt : 

1— Ất sơn hưởng tàn 

2 — Tỵ sơn hướng hợi 

3 — Khôn sơn hướng cán 

Tỵ long có một huyệt s 

— Tỵ sơn hưởng hợi 

Bính long có bốn thử huyệt 

1 — Tỵ sơn hướng hợi 

2— Giáp sơn hướng canh 

3 — Ất sơn hướng tàn 

4 — Khôn sơn hướng cấn 

Ngọ long có hai thứ huyệt : 

1— Bính sơn hướng nhâm 

2 — Đỉnh sơn hưởng qui 
Đinh long cỏ hai thử huyệt : 

1— Khôn sơn hướng cẫn 

2 Tỵ sơn hướng hợi 

Mùi long có một thứ huyệt : 

— Khôn sơn hưởng cắn 
Khôn long cỏ một thứ huyệt : 

— Đinh sơn hướng qui 
Thân long có hai thử huyệt : 

1— Đinh sơn hướng quí 

2— Canh sơn hướng giảp 
Canh long có hai thứ huyệt: 

1— Dậu sơn hướng -mão 

2— Khôn sơn hưởng cẩn 
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Dậu long có ba thử huyệt : 

1 — Khôn sơn hướng cấn 

2 — Kiền sơn hướng tổn 

3 — Hợi sơn hướng tỵ 

lân long có ba thứ huyệt : 

1 — Kiền son hướng tổn 

2— Dậu sơn hướng mão 

3 — Khôn sơn hướng cẩn 

I Uỉít long cỏ một thứ huyệt ; 

— Tân sơn hướng ất 
Kiền long cỏ một thứ huyệt : 

— Tân sơn hướng ất 
Hợi long có ba thử huyệt • 

1 — Nhâm sơn hướng bính 

2 — Kiền sơn hướng tốn 

3 — Qui sơn hướng đinh 

Nhâm long huyệt ẩy có ba thứ hưởng, hưởng thứ nhất là 
tọa tý hướng ngọ, 

Nhâm long vào đầu ĩr chỗ bên hữu huyệt ẩy thì là tọa tỷ 
hướng ngọ, nên đun nhích sang bèn tả, gia thêm hợi phương 
nửa phần, đế lấy phương bính tý mà nhâm là chính trung. 
Đến chỗ khí đến ấy đê đi suốt vào tai bên hữu. 

Thơ thôi quan của họ Lại nói rằng : 

*Khỉ theo tai hữu ngấm dằn, 

Mười can trái chín một phần thiên nhám, 

Nhích sang tả hợi phúc âm, 

Long mạch tinh thần phú quí vinh hoa. 
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PHAN KIM 

Kiêm nhâm bỉnh nên dùng canh ngọ canh tỷ (thuộc thố) 
Kiêm qui đinh nên dùng bính ngọ bỉnh tý (thuộc thủy) 
Hưởng thứ hai tọa cấn hướng khôn. 

Nhâm long vào đău ờ chỗ bèn hữu huyệt ãỵ thì là tọa 
cấn hưởng khôn, nên đun nhích sang bên tả gia hợi phương 
nửa phần đề lấy mạch đi suốt sang lưng bên hữu. 

Tho' thôi quan của họ Lại nói rẳng : 

Dệ nhị tọa cấn hưởng khôn 
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PHIÊN ÂM 

Nhâm long điều điều (siêu) huyệt thiên thị (cân) 
Thiên phụ (nhâm) khí bôn khâu hữu du 
Huyệt vi xâm tà bán phồn hợi, 

Phú quí thanh danh hưởng lư lý. 
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GIẢI NGHĨA 

Nhám long thiên thị xa sao, 

Cấn nhâm thiên phụ khí nào hữu du. 

Nửa phần bên tả hợi bù, 

Giầu sang danh giá di du dân lâng. 

PHÂN KIM 

Kiêm sửu mùi nên dùng tàn sửu tân mùi (thuộc thồ) kiêm 
dần thân nên dùng binh dần binh thân (thuộc hỏa). 

Hưởng thử ba là tọa tàn hướng ất. 

Nhàm long vào đầu ờ chỗ bèn tâ huyệt ấy thỉ là tọa tân 
hướng ất, nên đun nhích sang bèn hữu gia sang tỷ phưưng nửa 
phần đề lẫy nhàn mạch khí suốt sang lưng bên tả. 

rhơ thôi quan của họ Lại nói rằng : 

% J= ị & L 

Đệ tam tọa tân hướng ất 
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PHIÊN ÂM 

Thiên nhâm phụ huyệt hưáng thiên tinh, 
Khí tòng tà du thông huyền linh, 

Huyệt nghi ai hữu gia dương quang (tý) 
Chù khách phú nhân tâc anh minh. 
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GIẢI NGHĨA 

Thiên nhâm phụ huyệt thiên tinh, 

Khí theo bên tả mạch sinh diệu huyền. 

Huyệt đun bền hữu quí quỳẽ.n, 

Anh minh chủ khách giần tiền người hay. 

PHÂN KIM 

Kiêm mão dậu nên dùng tân mão tân dậu (thuộc mộc) 
Kiến thin tuít thì nên dùng bính thin bính tuất (thuộc 

thô; 

Tý long huyệt ấy cỏ một hưởng. 

Hưởng thử nhất là tọa cốn hường khôn. 

Tý long nhập thủ ò chỗ bên hữu huyệt ăy thì là tọa cán 
hường khôn nên đun sang bèn hữu gia một chút nhâm phương 
một phần đề khiến chính cái khí phương tỷ suốt sang tai 

bèn hữu. 


Thơ thôi quan của họ lại nói rằng : 
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PHIÊN ÂM 

Dương (lý) quang huyệt tọi thiên (cân) thị viên 

Khí tùng hữu nhĩ nâi vi huyền 

Huyệt nghi ai tà gia thiên (nhâm) phụ, 

Dựng sinh tử (lục súc) chỉ đa điền viên. 

CIÀI NGHĨA 

Dương quang huyệt ở cấn viên, 

Khỉ chung bên hữu diệu huyền tự nhiên. 

Huyệt đun bên tả nhâm thiên, 

Dưỡng sinh ríăy nở điên viên của nhiều. 

PHÂN KIM 

Kiên sửu mùi nên dùng tân sửu tân mùi (thuộc thô) 

Kiên dần thân nèn dùng bính dàn bính thân (thuộc hỏa) 
Quí long huyệt ất cỏ hai hướng : 

Hướng thử nhất là tọa cấn hưởng khôn. 

Quí long nhập thủ ở chỗ bên tả, huyệt ẩy thì là tọa cấn 
hướng khôn, nên đun nhích sang bên hữu hợi gia tỷ phương 
nửa phần dê lẩy mạch đi suốt sang đinh sửu đến chính quí 
phương mạch suốt sang tai bôn hữu. 


Hôog-Vò Cám-íhư ll 


17 


thôi 

quan 

của họ Lại 

nói rồng : 
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PHIÊN ÂM 

Thôi quan thi vân : 

Thôi quan tam thập hưáng huyền (khôn) qua, 

Nghi ai âm quang (tuân mỹ) hữu nhĩ qua, 

Ai tà vi gia bán phân tý, 

Phú] quí cánh kiến phong lưu đa. 

GIẢI NGHĨA 

Ba mươi khôn hướng thôi quan, 

Âm quan hên hữu hán hoan qua rồi, 

Nửa phan tý tả biên thôi, 

Phong lưu phú quí (lất trời giúp cho. 

PHÂN KIM 

Kiêm sửu mùi nên dùng tân sửu tàn mùi (thuộc thô). 
Kiến dàn thàn nên dùng bính dàn bỉnh thân (thuộc hỏa. 
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Hướng thứ hai là hướng tọa tý hưó ng ngọ. 

Quỉ long nhập thủ ở chỗ bên tả, huyệt ẵy thì là tọa tý 
hướng ngọ, nên đun nhích sang bên hữu hơi gia một chút sửu 
phương dê lấy chính khí đinh sửu suốt vào tai bên tả. 

Thơ thòi quan của họ Lại nói rằng : 

7 -t 

Đệ nhị tọa tý hướng ngọ 
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PHIÊN 

ÂM 



Am (quí) quang huyệt khảm hướng viêm tinh, 
Tà nhĩ thừa khí bốt vi khinh, 


Huyệt nghi ai hữu vi gia sửu, 

Xuât nhân anh tuãn tư tài thịnh. 

GIẢI NGHỈA 

Quí âm huyệt khảm hướng viêm tinh, 
Bền tã nhâm khí khí chẳng khinh, 

Bên hữu đun sang thêm ít sữu, 

Nhàn tài phú qui tuấn anh sinh. 
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PHÂN KIM 

Kiêm nhâm binh nèn dùng canh tỷ canh ngọ (thuộc tho), 

Kiễn quỉ dinh nên dùng bính tý bính ngọ (thuộc hỏa). 

Sửu long huyệt ấy có một hướng, Hưởng thử nhất là tọa 
nhâm hưỏng bính, sửu long nhập thủ ở chỗ bên tả huyệt ấy 
thi là tọa nhám hướng bính nên đun nhích sang bên hữu hơi 
gia cấn phương một chút đê lấy chính khí tân sưu mà mạch 
chỉnh đi suốt sang tai bên tả. 

Thơ thôi quan họ Lại nói X'ằng : 

Sr í i. — & 

Sửu long nhốt hưởng 

% — 'k rt to ^ 

Bệ nhát tọa nhâm hưởng bính 



<*) * 

4 


4 


(*) » 

ầ. 



íí 


OL 

0 


( *. ) 


% 



( # ) * 

* 

4t 4 

« 

ỳ 


« 



PHIÊN ÂM 

Ngọ (sửu) kim tốu hướng thái vi (bính) viên, 
Khí bôn tà nhĩ long mọch tuyền. 

Dương (cấn) xu nghi gia huyệt niêm hữu, 
Thộy kịèn cục tỏa đa điền viên, 
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GIẢI NGHĨA 

Ngọ kim sửa hướng thái vỉ viên, 

Khi chạy đưa sang long mạch tuyền . 

Đương căn huyệt cần liền hữu vậy, 

Kiên phương thủy ứng ruộng nhiều tiền. 

PHÀN KIM 

Kiêm Tỵ hợi nèn dùng tân tỵ tân hợi (thuộc kim), 

Kiến Tý ngọ nén dùng bỉnh tỷ bính ngọ (thuộc thủy). 

Cấn long huyệt ấy có tám hưởng. 

Hướng thứ nhất là hướng tọa qui hướng dinh. 

Cấn long nhập thủ ở chõ bên tả huyệt ất thì là tọa qui 
huỡng dinh, nên đun sang bạch hồ gia thèm một phản dồn 
phương đẽ khiến mậu dần phương chính khí hợp cấn long chạy 
suốt sang tai bèn tả. 

Ihơ thòi quan họ Lại nói rằng : 
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PHIÊN ÂM 

Thôi quan đệ nhất huyệt nghi quí, 

Thiên (cấn) thj chính khí tợi tà nhĩ (mâo), 
Huyệt niêm tây thú vi gia dàn, 

Họa cồm vinh hoa huy lư lý. 


GIẢI NGHÍA 

Bệ nhất thòi quan huyệt qui phương, 

Tả biên thiên cận khí dương cường. 

Huyệt niêm tùy thú gia dân ít, 

Ảo gắm vinh hoa rộn rực lủng. 

PHÂN KIM 

Kiêm Tý ngọ nên dùng canh tý canh ngọ (thuộc thổ), 

Kiêm sửu mùi nên dùng đinh sửu đinh mùi (thuộc thủy). 

Hướng thứ hai là hướng tọa nhâm hướng binh. 

Cấn long nhập thủ ở chỗ bèn ngang bên tả lại mà ra bèn 
hữu huyệt ấy thì là tọa nhàm hướng bính, nên đun sang bên 
hữu lấy khí nhàm dần chính khí cấn phương suốt sang 
lưng bôn hữu. 


Thợ thôi Cịuan cụa họ Lại nỏi rằng : 
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PHIÊN ÂM 

Thiên (cán) thị lai long thái vi xung, 
t Yêu du quan chức vượng âm dương, 

Tương kién phúc lai trinh nhị hưóng, 

Cân bính phối họp tương tùy xương. 

GIẢI NGHĨA 

Lai long thiên thị thái vi, 

Âm dương hưng vượng mạch thì ở lưng. 

Đíêm lành phát phúc tưng bừng, 

Tại hai hướng bính cấn cùng hợp nên. 

PHÂN KIM 

Kiêm Tỵ hợi, nên dùng tân tỵ tân hợi (thuộc Kim), 
Kiêm tỷ ngọ, nên dùng bính tý bính ngọ (thuộc thủỵ), 
Hướng thứ ba là hướng tọa giáp hướng canh. 


Hồng-VO Cám-Thư 11 


23 


Cấn long nhập thủ ở chỗ bên hữu huyệt ấy thì là tọa giáp 
hướng canh, nên đun nhích sang bên thanh long gia một phân 
sửu đê lấy bính dan chính khí suot sang tai bên hưu. 

Thơ thôi quan họ Lại nói rằng : 

% J£. ík ĩ & % 

Bệ tam tọa giáp hưởng canh 

ầ. ; t % % -ầ 4 ài 

£*(•&') to ^ Ầ. 

% f X & p ơ ơ & tí 

PHIÊN ÂM 

Thiên (-án) thị điều điều (siêu) nhập âm (giáp) cơ, 
Khí xung hữu nhĩ vô uy di. 

Thiên (sửu) trù vi gia huyệt niêm tà, 

Phú quí vân vũ phổm bon tùy. 


GIẢI NGHĨA 

Thiên cấn xa xôi đến giáp âm, 
Khí xung bên hữu lượn đi ngằm, 
Thiên trù đun ít liêm bên tả, 

Phú quí vinh hoa võ lại văn. 
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PHÂN KIM 

Kiêm dần thân nên dùng canh dần canh thân (thuộc mộc) 

Kiêm mão dậu nèn dùng đinh mão dinh dậu (thuộc hỏa). 

Hướng thứ tư là hướng tọa ất hướng tân. 

Cấn long nhập thủ ở chỗ ngang bén hữu lại, ra bèn tả 
huyệt ấy thì là tọa ất liưỡng tân nên đun nhích sang bèn tả gia 
một chút sửu phương đế lấy mậu dần chính khí suốt vào lưng 
bèn hữu. 

Thơ thôi quan của họ Lại nói rằng : 

% M3 ta % 

Đệ tứ tọa ât hướng tân 

# ( M K ầ A T M. 

>£ Ệ. -Ít A. 5 $ 


Dương (cân) xu huyệt tọa thiên (quan) tinh, 
Hữu yêu thừa khí thị đa vinh. 


GIẢI NGHĨA 

• Dương xu huyệt ở thiền quan, 
Khí nang bền hữu lưng mang chỉ vi. 

Nhích sang bên tả tý ti, 
fìê cho khí tụ được thì vinh quang. 


" 
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PHÂN KIM 

Ivièm mão dậu nèn dùng tàn mão tàn dậu (thuộc mộc). 
Kiến thin tuất nèn dùng bính thin binh tuất (thuộc thỗ) 
Hướng thứ năm là hướng tọa mão hướng dậu. 

Cấn long nhập thủ ở chỗ bèn hữu huyệt ấy thi là tọa mão 
hướng dậu, nèn đun nhích sang bèn thanh long gia một phàn 
sửu phương đế lấy bính dàn chính khí suốt sang tai bèn hữu. 

Thơ thôi quan của họ Lại nói rằng : 

Bệ ngũ tọa mâo hướng dâu 

# ( K ) té Â lí ti « X* 

£ ặ. H M Â & 0 

5 ^ 5 ? Jẳ, ýv ( ■£? ) M. ° 

n w ề & -tó- ■& X 

PHIÊN ÂM 

Dương (cán) khu vi long tư tây đoài, 

Hữu nhĩ thừo khí ưng vi tối. 

Huyệt nghi ai tà gia (sửu) trù tinh, 

Phiệt duyệt vinh hoa thế vô ngài. 
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GIẢI NGHĨA 

Dương xu long mạch tự Tág đoái, 

Bên hữu giao nhau khí cũng tài. 

Bền tả nhích sang gia trù sửu, 

Vinh hoa phiệt dugệt mãi lâu đài. 

PHÂN KIM 

• 

Kiêm giáp canh, nên dùng tàn mão tân dậu (thuộc mộc), 
Kiêm ất lân nên dùng dinh mão đinh dậu (thuộc hỏa), 
Hướng thứ sáu là hướng tọa kièn hướng tốn. 

Cấn long nhập thủ ở chỗ ngang vào bên trái, ra bên phải 
huyệt ấy thì lồ tọa kiền hướng tốn, nên đun nhích sang bên 
hữu đế lấy mậu dần chính khí cấn phương chạy suốt vào lưng 
bên tả. 


Tho 1 thối quan của họ Lại nói rằng : 
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PHIÊN ÂM 

Thiên (cấn) thị hành long hưông dương (tốn) tuyèn, 
Khí xung tà du thông vi huyền. 

Ốc nhuận gia phì tích ngọc kim, 

Đản khủng thiên chiét hựu khuy thiên. 

GIÀI NGHĨA 

Thiên cấn hành long hường tốn thư, 

Khí xung bên tả diệu huyền như. 

Phong quang nhà cửa dư tiền của, 

Biết sợ trời thương khéo kẻ dư. 

PHÂN KIM 

Kièm thin tuất bên dùng canh thin canh tuất (thuộc kim), 
Kiêm tỵ hợi nên dùng đinh tỵ đinh hợi (thuộc thổ). 
Hướng thứ bầy là hướng tọa hợi hướng tỵ. 

Cấn long nhập thủ ở chỗ bên tả huyệt ấy thì là tọa hợi 
hướng ty, nên đun sang bên hữu đê lấy cấn phương chính khí 
suốt sang lưng bên tả huyệt đây phát phú quí. 

PHÂN KIM 

Kiến kiền tốn nèn dùng tân hợi tàn tỵ thuộc kim, 

Kiêm nhâm bính nên dùng đinh hợi đinh tỵ (thuộc thồ). 
Hướng thứ tám là hướng tọa sửu hướng mùi. 

Cấn long nhập thủ ở chỗ bên tả huyệt ấỵ thì là tọa sửụ’ 
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hướng mùi nên du về bôn hữu gia một phân dần phương đê lấy 
mậu dần chính khí của cẩn phương suổt sang tai bên hữu. 

PHẢN KIM 


Kiếm qui dinh nên dùng tân sửu tân mùi (thuộc thồ), 

Kiêm cấn khôn nên dùng đinh sửu đinh mùi (thuộc thủy). 

Dần long huyệt ấy có hai hưởng. 

Hướng thứ nhất là hướng tọa cấn hướng khôn. 

Dần long nhập thủ ở chỗ bên tả huyệt ấy thì là tọa cấn 
hưởng khôn nên đun sang bên hữu hơi gia giáp phương một 
chút đễ lấy nhâm dồn chính khí suốt sang tai bèn tả. 

Mày hướng này đều thiếu bài tho - thôi quan trong bản 

chính. 

PHÂN KIM 

Kiêm sửu mùi, nên dùng tân sửu tân mùi (thuộc thỗ). 

Kiêm dần thân, nên dùng bính dằn, bính thân (thuộc hỏa) # 

Hirớng thử hai là hưỏng tọa dần hướng thân. 

Dần long nhập thủ mạch lại thẳng khí chịu thẳng, làm 
nên dần thân phương hướng huyệt nên đun sang bên hữu gia 
giáp dần chinh khí cốt yếu làm sao (tễ cho long thần đặc biệt 
nhảy nhót huyệt tinh rất khéo, đất nước tổt đẹp thời chẳng gỉ là 
chẳng tốt. 

Thơ thôi quan họ Lạí nỏi rằng : 
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PHIÊN ÂM 

Công tào (dồn) chính hưởng thiên khai tinh, 
Long mọch dĩnh dị huyệt kham thân. 

Sa thủy bát bj tối hung óc, 

Quà mỗu quái tột đa sinh ỉân. 

GIẢI NGHĨA 

Cống iủo chính hướng đức trời nhẩn, 

Long mạch nơi đâu lạ khó gần. 

Đất nư&c đả trăng sao dữ vậg, 
ộm ậaụ gộạ hụạ thảm thượng ịhận, 
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PHÂN KIM 

Kiêm cấn khôn, nên dùng canh dần canh thân (thuộc) 

mộc), 

Kiêm giáp canh, nèn dùng bính dần bính thân (thuộc) 

hỏa). 

Giáp long huyệt ấy có hai hưởng : 

Hướng thử nhất là hướng tọa cấn hướng khôn ? 

Giáp long nhập thủ ỏ’ chỗ bên tả huyệt ấy thi là tọa cấn 
hướng khôn nên đun sang bên hữu hơn gia dần một chút đê 
lấy kỷ mão chính khỉ giáp phương mạch suốt sang tai bên tả. 

Thơ thôi quan của họ Lại nối rằng : 

¥ lí - to 

Giáp long nhj hướng 

$ - £ & éo $ 

Đệ nhất tọa cấn hướng khôn 

!$■(¥)$, & a ° 

Ẳ ế 3t # M 'ế 

5 *. £ # % ° 

íl Mị M ir iề M ° 

PHIÊN ÂM 

Âm (giáp) cơ khởi phục long hướng xung, 

Tả nhĩ thừa khí phúc vô cùng. 

Huyệt nghi niêm, hữu vi gia dân, 

Long kỳ cục tỏa phương khạm dụng, 
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GIẢI NGHĨA 

Âm cơ thăng giáng hưởng long xung , 

Bèn tả nhàn khỉ phúc lạ lùng. 

Liên hữu huyệt nin dần ít chút, 

Long phương kỳ cục hóa nên dùng. 

PHẦN KIM 

Kiêm sií'11 mùi nèn dùng tân sửu tản mùi (thuộc thô). 
Kiêm dần thần nên dùng binh dần bính thản (thuộc hỏa). 
Hưóng thứ hai là hướng tọa tốn hướng kièn giáp long 
nhập thủ ỏ’ chỗ bèn lả huyệt ấy thì là tọa tốn hướng kiền, nèn 
đun sang bên hữu đễ lấy tỵ mão chính khí suốt sang ta 
bên tả. 

# 

Thơ thòi quan của họ Lại nói rẳng : 

% - Hi M & 4t 

Đệ nhị tọa tốn hưởng kièn 

ầ. t n ĩt o 

Ẩ ^ T' t f A ẳ° 

% ầ. si % ầ. .%ị 9 
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PHIÊN ÂM 

Ám (giáp) cơ huyệt lón hướng cơ phong, 
Khí tòng hữu yêu thát hưng long. 

Tả hữu bất giao long thốt độ, 

Quan quà phong ba (bi) động ổn phong. 

CIẢI NGHĨA 


Ảm cơ huyệt tôn non cao, 

Bên hữu theo hrny khí ứng vào. 

Tả hữu không giao long mất độ, 
Phong lao góa bụa bệnh xôn xao. 


PHÂN KIM 

Kiêm thin tuất nên dùng canh thin canh tuất (thuộc kim), 
Kiêm tỵ hợi nên dùng đinh tỵ đinh hợi (thuộc thố). 

Mỗo long huvệt ấỵ cỏ ha hướng : 

Hướng thứ nhất là hướng tọa giáp hướng canh. 

Mão long nhập thủ ở chỗ bèn tả huyệt ấy là tọa giáp 
hướng canh nèn đun sang bạch hỗ hơi gia ất phương một 
chút đê lắy chinh khi suốt sang bên tả. 

Thơ thôi quan của họ Lại nói rằng; 
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4Ự a =•. *Ị 

Mao long tam hướng 

% — ýL ¥ tn iK 

Bệ nhốt tọa giáp hướng canh 

íi t % *L ýL ? ° 

n nt Ẳ T # ° 

■K lị & $L A T ° 

PHIÊN ẢM 

Thôi quan đệ ngO huyệt tọa giáp, 

Dương (mâo) hành khí tòng tà nhĩ phát. 
Huyệt ai tây thú gia thiên quan, 

Trì tiết biên cương chưỏrng sinh sát. 

GIẢI NGHÍA 

Thôi quan giáp huyệt thứ năm , 
Dương hành bên tả mấy năm phát liên . 

Huyệt đun tây thú quan thiên. 
Biên cương trì tiết giữ niêm sát sinh. 

PHÂN KIM 


Kiêm dần thản nên dùng canh dần canh thân (thuộc mộc). 
Kiêm mão dậu nên dùng đinh mẫo dinh dậu (thuộc hóa). 
Hupng thụ* hại ]ạ lurpng tọa ất hựpng tan, 
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Mão long nhập thủ ỏ’ chỗ bèn tả huyệt ấy thi là tọa giáp 
hưởng canh, nên đun sang bạch hỗ hơi gia ất phương đẽ lấy 


mẵo chinh 

khí 

suốt 

vào 

tai 

bèn hữu. 

Thơ thôi 

quan của họ 
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PHIÊN ÂM 

Hà (mão) hương đông lai huyệt thiên quan 
Khí quán hữu nhĩ thi linh an 
Vi gia giáp vj huyệt niêm tà 
Tiên vãn hộu võ vinh quan quyền. 

GIẢI NGHĨA 

Hà hướng đỏng đền huyệt quan thiên , 

Khí quản hữu biên thề xác yên . 

LỊẻn tả ho i gia thân pháp uị, 

Trước uăn sau ưồ cũng oai quyềp. 
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PHÂN KIM 

kiến mão dậu, nên dùng tân mão tân dậu (thuộc mộc). 
Kiến thin tuốt, nên dùng bính thin bính tuất (thuộc thố). 
Hưởng thứ ba là hướng tọa qui hưởng đinh. 

Mão long nhập thủ ỏ’ chỗ ngang vào bên trải ra bèn phải, 
huyệt ấy thì là tọa quí hướng đinh nên đun bên hữu đê lấy 

quí mão chính khí suổt vào lưng bèn tả, huyệt này thơ thỏi 

quan chưa chép. 

PHÂN KIM 

Kiến tỷ ngọ nên dùng canh tý canh ngọ (thuộc thô). 

Kiến sửu mùi nên dùng đinh sửu đinh mùi (thuộc thủy)* 
Ất long huyệt ất cỏ một hướng. 

Hướng thứ nhất là hướng tọa cấn hưởng khôn. 

Ất long nhập thủ ở chỗ ngang, vào bên trải ra bên phải 
huyệt ất thì là tọa cấn hưởng khôn nên dinh sát sang bên hữu 
dẽ lấy chính khí canh thin ất mạch suốt vào lưng bên tà. 

Thơ thôi quan của họ Lại nói rằng : 

c ií - & 

Ảt long nhất hướng 
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PHIÊN ÂM 


à6 


Hồng-Vũ Cốm. Thu- li 


Thiên (át) quan khôn hưởng huyệt thiên (cán) thị. 
Khí bôn tả du nãi vi lợi, 

Huyệt cang kim thin gia niêm tà, 

Diệc chủ phú quí nhân chiêu chuế. 


GIẢI NGHĨA 

Ất thiêng khàn hướng cấn phương, 

Khí hôn hên tà mạch thường lợi thay, 

Cang kim niêm tả huyệt này, 

(như sang vinh hiền người hay rập rìu. 

PHÂN KIM 

Kiểu sửu mùi, nên đùng tân sửu tàn mùi (thuộc thố). 

Kiến dần thàn nèn dùng bỉnh dần binh thân (thuộc hỏa). 

Thìn long huyệt ấy có haĩ hướng, 

Hướng thứ nhất là hướng tọa lốn hướng kiền. 

Thìn long nhập thủ ỏ’ chỗ bên hữu huyệt ấy thì lã tọa 
tốn hưởng kiền, nèn đun nhích sang bèn tả gia một chút ẩt 
phương đẽ' lấy chính khi giá pthìn chạy suốt vào tai bên hưu. 


Thơ thòi quan của họ Lại nói rằng : 


Hòng-Vũ Cỗm-Thvr ít 
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Ạ. iL — to 

Thìn long nhị hư6ng 
% — 

Bệ nhét tọa tốn hướng kièn 

H, -Ề- ( Ậ.) ^ #(•&)$. 

ề. #L & Ệ> na 

Ã ( ĩ -> ) t M 4* *■ # Ẩ 

Ế f i Ô -& M fk 

PHIÊN ÂM 

Cang kim (thin) huyệt tốn hướng dương (kièn) cơ 
Khí tòng hữu nhĩ hợp vi qui 
Thiên (ắt) quan vi gia huyệt niêm tà 
Cự phú đân khủng vô kỳ di 

GIẢI NGHĨA 

Cang kim huyệt tốn hướng kiên, 

Khí theo tay hữu hợp liên qui mổ. 

Gia niềm bên tả khí vô, 

Giàu to lại sợ không cho thọ trường. 

PHÂN KIM 

Kiến thin tuất, nên dùng canh thìnk canh tuất (thuộc kim) 
Kiến tỵ hợi, nên dùng dinh tỵ đinh hợi (thuộc thồ). 
Hướng thứ hai là hướng tọa cấn hướng khôn. 
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Hồng. Vũ Câm. Thư II 


Thìa long nhập Ihủ ở chỗ hên tả huyệt ấy thi là tọa căn 
hướng líhôn, nên đun nhích sang hên hữu hơi gia một chút 
ăt phương đề lấy chính khi gicáp thin vào suốt lưng bên tả. 

Thơ thỏi quan của họ Lại nòi rằng : 

% — jt ít tn # 

Bệ nhị tọa cắn hướng khôn 

1L{&) & ff ií & 3* ( ) ■$ ° 

Ẳ ậ. ế, ij tt ° 

t ã. te K & Ẩ ° 

ií * # # Mi m iị 

PHIÊN ÂM 

Cang kim (thin) hành long hưởng huyèn (khôn) qua 
Tả yêu thừa khí lực tỷ hòa 
Thiên (ất) quan vi gia huyệt ai tở 
Long yếu tinh tường cục khai tỏa 

GIẢI NGHĨA 

Hành long khôn hướng kim cang, 

Nhân lưng bên tả khi sang đều hòa. 

Đun sang bên tả niêm mà, 

Long sao rõ rệt mới lù cực hay. 


Hòng-VO Cốm Thự II 
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PHẢN KIM 

Kiêm sửu mùi nèn dùng tản sửu tân mùi (thuộc thồ) 
Kiêm dần thân, nên dùng binh dần binh thản (thuộc hỏa) 
Tổn long huyệt ãy có ba hướng. 

Hướng thử nhất là hướng tọa ất hướng tàn. 

Tổn long vào dầu ở chỗ bên tả huyệt ấy thi là tọa ắt 
hưởng tân, nên đun nhích sang bên bạch hố gia một phần tỵ 
phương đề lấy chinh khí tàn tỵ đi suốt vào tai bên tả. 


Thơ thôi quan họ Lại nói rằng : 

$ H . 2 . 

Tốn long tam hướng 

* - Ỷ 

£>ệ nhât tọa ât hướng tổn 

# t % & * £ l* ° 

(I) ắ Ẳ ấ M ^ ° 

* t ( t , ) # *. £ -ệ n ° 

ề « $L t # & li ° 

THIÊN ÂM 

Thôi quan đệ tứ huyệt nghi ât, 

Dương (tốn) tuyền tỏ khí xung nhĩ nhộp. 
Thiên quan (át) tá huyệt tọa thanh xà, 

Cệm khyyét thồn quan bơn dọ trị. 
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Hồng-Vũ Cấm-Thư 11 


GIẢI NGHIA 

Thối quan thử bón huyệt bản, 

Bên tả dương tuyền khi hốc sang. 

Ất huyệt thiên quan thanh xà đỏ, 

Ngày đém cửa cấm giữ thân quan. 

PHÂN KIM 

Kiến mão dậu liên dùng tàn mão tàn dậu (thuộc mộc). 
Kiến thin tuất liên dùng hình thiu bính tuất (thuộc tho). 
Hưởng thứ hai là hưởng tọa kỵ hưởng hợi. 

Tốn long đầu vào ở chỗ bên tả huyệt ấy thì là tọa tỵ 
hướng hợi, nên đun nhích sang thanh long gia một phân thin 
phương, dê lấy tân tỵ chinh khi tốn phương đi suốt vào tai 
bên hữu. 

Thơ thôi quan của họ Lại nói rằng ; 

$ •=• £ e, % 

Bệ nhị tọ a tỵ hướng hợi 

£ L ( M) ữ a A ( £,) 4 * o 

# % ậ. ầ. X 4“ ít ° 

iL ( & ) 4" 4’J íả ty ào ỳ ° 

Ề % 4. ọ 


Hòng-Vũ Cóm-Thư II 
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PHIÊN ÂM 

Thái ất (tốn) hành long thiên (tỵ) bính huyệt 
Hữu nhĩ thùa khí chân kỳ tuyệt 
Cang (thin) kim xát vị vạt gia đa 
Cự phú sinh nhân diệc anh kiệt 

CIÀI NGHĨA 

Thiên ty hành long thải ất kinh, 

Khí nhàn tai hữu rat thân tình, 

Cang kim sát vị gia đừng quá, 

Cự phủ anh minh tuấn tủ sinh, 

PHÂN KIM 

Kièm kiền tốn, nên dùng tàn tỵ tàn hợi (thuộc kim). 
Kiêm binh nhâm, nên dùng đinh tỵ đinh hợi (thuộc hỏa). 

Hướng thứ ba là hướng tọa khôn hướng căn. 

Tổn long đầu vào ở chỗ ngang vào bên phải ra bên trái, 
huyệt íít thì là tọa khôn hưởng cấn nèn đun sang bên tả đề lấy 
chính khí tàn tỵ suốt vào lưng bên tả. 

Jhơ thôi quan của họ Lại nói rằng : 
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Hộng.Vũ Cốm. Thư II 


% 2- £ # to K 

Bệ tam tọa khôn hưởng càn 

■k ta ( 4) ff ií to fế ( &). o 

i H Ẳ í. ề ỉ ^ ° 

^ -ệ' 4' iị ií # -iị ° 

II # f I ) ^ & ° 

PHIÊN ÂM 

Thái át (tốn) hành long hưóng dưang (cân) xu 
Tà yêu thừa khí vô sai phù. 

Sa kỳ thủy âp long tinh dj. 

Lể thi phú quí đa kim châu. 

GIẢI NGHĨA 

Thái ất hàng long cấn hưởng dương 
Mạch lưng tả khỉ tưởng bỉnh thường. 

Nước nhường đất lạ long tinh quí, 

Thỉ lễ gictu nang ngọc có thường. 

PHÂN KIM 

Kiêm sìru mùi, nên dùng tán sửu tản mùi (thuộc thồ). 
Kièm dần thân, nên dùng binh thân (thuộc hỏfi). 


Hòng-Vũ Câm.Thư II 
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Tỵ long huyệt ắy có một hướng, hướng thứ nhất lồ 
hưởng tọa tỵ hướng hợi. 

Tỵ long đàu vào ở chỗ bên tả nèn đun sang bên hữu, đê 
lẫy chính khí của lổn binh vào huyệt, huyệt này tọa tỵ hướng 
hợi cũng là huyệt chủ phảt phú qui. 


Thư quan của họ Lại nói rằng : 

6 a - 

Tỵ long nhát hướng 

t 

Bệ nhât tọa tỵ hướng hại 


* 


íị 



n 

ih 

Ằ 


Ẳ 

ởn 

it 

Ĩĩ} 

* • 

■% 


€ 

•K 


4 

ị. 0 

% 


* 




ĩề , ° 


PHIÊN ÂM 


Xích xà đàu hưởng thiên môn bác 
Trưc lai trực hướng than công liệt 
Tốn bính thụ huyệt tối vi lương 
Phú quí vinh hoa nhân anh kiệt 


Hồng-Vũ Cốm-íhư ii 


GIẢI NGHĨA 

cửa trời rán dỏ chầu ve, 

Thần cồng thẳng tới từ bê oai phong 
Tốn cùng ười bính thành cổng , 
Vinh hoa phủ quí người thòng anh tài. 


PHÂN KIM 

Kiêm kiên tốn nôn dùng tân lỵ tân hựi (thuộc kim). 

Kièm bỉnh nhâm nen dùng dinh tỵ dinh hợi (thuộc thố). 

Binh long huyệt ấy cỏ bốn hướng. 

Hướng thử nhất là hưởng tọa tỵ hưởng hợi. 

Bính long đầu vào ở chỗ bên hữu huyệt ấy thì lả tọa 
tỵ hướng hợi, nên hơi đun nhích sang bên hữu dê lẫy 
chỉnh khỉ bỉnh phương suốt vào tai bèn tả. 

Huyệt này thơ Thôi quan chưa chép nên xẻt Iheo kết 
Cííu cũng như trong tỵ long vậy. 

PHÂN KIM 

Kiêm kiền tốn, nên dùng tản tỵ tân hợi (thuộc kim). 

Kièm bính nhâm, nên dùng đinh tỵ đinh hựi (thuộc thô). 

Hưởng thứ hai là hường tọa giáp hướng canh. 

Bính long đău vào ở chõ bèn hữu huyệt ấy thì là tọa 
giáp hưởng canh nèn hơi đun nhích sang bẽn hữu đề lẩy 
chính khỉ bính phương suốt vào tai bến tả. 


Huyệt này thơ Thôi quan cũng chưa chép. 


Hồng Vũ Cám-Thư lỉ 
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Ĩ J HÂN KIM 

Kièm dần thànnèn dùng canh dần canh thân (thuộc mộc). 
Kiêm mão dậu nên dùng dinh mão đinh dậu (thuộc hỏa). 
Hướng Ihír ba là hưởng tọa ất hướng tân. 

Bính long dầu vào ở chỗ bên hữu huyệt ấy thì là tọa 
ắt hướng tân nên hơi đun sang bên hữu đê lắy chính khí 
bính phương suốt vào lưng bèn ta. 


Thơ thôi quan của họ Lại nòi rằng : 
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Hông Vũ Cấm -thư il 


PHIÊN ÂM 

Thôi quan đệ bát bính long át 
Khí xung tà yêu anh tai xuát 
Thái (bính) vi chi long huyệt niêm tỵ 
Tà khí quán nhĩ phủ nhi dĩ 

GIẢI NGHĨA 

Hình long thử tám ất thỏi quan , 

Tả hiền khí phát giỏi giang sẵn sáng , 
Thái ni long mạch niêm sang , 

Khi qua bên tả giằn sang láu dải. 


PHÂN KIM 

Kiêm măo dậu nèn dùng tâiẳ mão tân dậu (thuộc mộc). 
Kiẻm thin tuỉít nèn dùng hình thin bính tuất (thuộc thồ). 

Hướng thử tir là hưởng tọa khôn hưởn cấn. 

Hình long dầu vào chỗ bèn tả huyệt ấy thì là tọa khôn 
hướng cãn, nên hơi đun nhích sang bèn tả gia một chút tỵ 
phương dề lấy chỉnh khỉ bính phương suổt vào lưng bên hữu. 

Tho- thỏi quan họ Lại nói rằng : 
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Hòng-Vũ Câm.Thư lí 
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PHIÊN ÂM 

Thái (bính) vi hành long hưởng dưong (cân) xu, 
Hữu yêõ thừa khí vô sai thù. 

Huyệt nghi ai tả gia thanh (tỵ) xà, 

Diậc cPíù chi vượng gia tư phú. 


GIẢI NGHĨA 

Long thành dương căn thái vi xu, 

Bên hữu lưng theo khí tít mù, 

Bên tả huyệt đun sang tỷ tị, 

Phong lưu phú quí sư&ng lu bù. 

PHÂN KIM 

Kièin sửu mùi nên dùng tàn sửn tàn mùi (thuộc thố^ 
Kièm dần thân nèn dùng bính thàn bính dần (thuộc hỏu). 
Tỵ long huyệt ẩy có một hướng. 
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Hồng-Vũ CốmThư il 


Hướng thử nhất là hướng tọa tỵ hướng hợi. 

Tỵ long đầu vào ỏ’ chỗ bên tả, huyệt ấy thì là tọa hỉnh 
hướng nhâm, nôn (tun sang hạch hồ gia nửa phan đinh phương 
đề lấy chỉnh khỉ ngọ phưomg cho mạch suốt vào tai bèn tả. 

Thơ thòi quan họ Lại nối rằng : 
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PHIÊN ÂM 

Thôi quan đệ thộp huyệt thiên (bính) quí. 
Ly cung tà nhĩ khí tòng chú. 

Vi gia nam cực cục chu hồi. 

Sa thủy cũ hạp công hâu chí. 


Hồng-Vù Cóm-Thư 


4 ? 


GIẢI NGHĨA 

Thiên bính thôi quan huyệt thứ mười, 

Ly cung tai tả khi theo nơi, 

Gia thêm nam cực chu toàn khéo, 

Hầu tước công khanh đất đăi người. 

PHÂN KIM 

Kiêm hợi kỹ nên dùng tân hợi lân tỵ (thuộc kim) 

Iíiêm tý ngọ nên dùng bính ngọ bính tý (thuộc kỷ) 
Hướng thứ hai là hưởng tọa dinh hướng qui 
Ly long đầu vào ở chỗ bên tả huyệt ấy thì là tọa đinh 
hướng qui, nên đun sang bên thanh long gia nưa phan binh 
phương đề lẫy chinh khí bỉnh ngọ mà lỵ mạch suốt vào tai 
bèn hữu. 

Thơ thôi quan của họ Lại nỏi rằng : 

% =. T & 

Bệ nhị tọa đinh hưởng quí 

» 1 / £ JỀ 0 ầ~ 

a A -fr (ft) € t # 

ỈL -JL ( f t * £ 


Hổng-VO câm-7hư Ịl 


SÔ 


PHIÊN ÁM 

Ly sơn thiều nghiêu ứng nhọt tinh 
Binh huyệt hữu nhĩ thừa viêm (ngọ) tinh 
Vi gia thiên quí (bính) hào ly vị 
Lộp kiến (sộu) phú quí quan chức vinh 

GIẢI NGHĨA 

Non ly chỏt vót nhật tinh 
Huyệt nhấn tai hữu khỉ sinh ngọ nồng 
Hơi gia nhân quỉ vị chung 
Giần sang quan chức vô cùng vinh quang 

PHÂN KIM 

Kiêm ngọ tý nên dùng canh ngọ canh tý (thuộc thô) 

Kiêm mùi sửu nẻn dùng dinh mủi đinh sửu (thuộc thủy) 
Binh long huyệt ẵy có hai hướng 
Hướng thử nhất là hướ ng tọa khôn hường can 
Đinh long đầu vào ỏ* chỗ bèn hữu huyệt ấy thì là tọa 
kliỏn hướng cấn, nên đun nhích sang bên thanh xà gia một 
phốn ngọ phương đễ lấy chính khỉ của quí mùi mà đinh 
mạch vào suốt sang tai bên hữu. 


rhơ thôi quan họ Lại nói râng : 


Hồng-VO Cám-Thu II 
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T n - 67 

Dinh long nhị hưóng 

% - jfe # 61 , fL 

Đệ nhất tọa khôn hưóng cân 

\ị t % * í # * 

& (r) & 3L ° 

a *» A .Ịt (-t) # £ n ° 

PHỈÊN ÂM 

Thôi quan đệ thât huyệt nghi khôn 
Nam (đinh) cực khí tòng hữu nhĩ bôn 
Yếu sử cang khôn kim vật quán huyệt 
Vi gia thiên mâ (ngọ) vinh gia món 

GIẢI NGHĨA 

Thôi quan thứ bầy huyệt đinh khôn, 

Nam cực hơi theo bên hữu môn 
Cót đề cany kim đừng suốt huyệt 
Hơi gia thiên mã vẽ vang luôn. 

PHÂN KIM 

Kiêm mùi sửu nên dùng tân mùi tân sửu (thuộc thồ) 
Ịỉỉém thân dần nên dùng bính ỉhân bính dàn (thuôc hỏa) 


52 


Hồng-Vũ Cóm-Thư II 


Hướng thứ hai là hướng tọa tỵ hướng hợi 

Đinh long đàu vào ở chỗ bên lả huyệt ấy thì là tọa tỵ 
hướng hợi nên đun nhích sang bạch hỗ gia một pliằn mùi 
phương đẽ lẫy chỉnh đinh mạch khí của .quí mùi suốt vào tai 
bèn tả. 

Thơ thổi quan của -họ Lại nói rằng : 


Ệ, X. £ é? % 

Bệ nhị tọa tỵ hưáng hợi 
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PHIÊN ÂM 


Nam (đinh) cực hành long thiên (họi) hoàng hướng 

Khí xung tà nhĩ tối vi thượng 

Huyệt niêm tây thú vi gia mùi 

Dương (ngọl quyền thận vật hào ly gian 

GIẢI NGHĨA 

Nam cực hành long hợi hướng về, 

Khí xung bên tã khéo man mê, 

Huyệt niềm tày thủ hơi gia vị, 

Pưong ngọ phân ly chở trái nghề, 


Hồng-Vũ Cốm. Thư II 
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PHÂN KIM 

Kiêm tốn kiên nền dùng làn hợi tân lỵ (thuộc kim) 
Kiêm hình nhàm nên dùng đinh hợi đinh tỵ (thuộc thô) 
Mùi long huyệt ấy có một hướng. 

Hướng thứ nhất là hướng lọa khôn hướng cấn. 

Mùi long đầu vào ở chỗ bên hữu huyệt ấy thì là tọa 
khôn hướng cấn nên đun sang bên hữu hơi gia đinh mùi 
chinh mạch suốt vào tai bên hữu. 

Thơ thỏi quan họ Lại nói lẳng : 

ệ. ií — 

Mùi long nhất hưởng 

% - 'k # to K 

Đệ nhất tọa khôn hưởng cấn 

Ạ ầ ầ ■ị í ỈL 

4 (Ạ) f 4 't £ ỉt 5^ 0 

&#í£<f-TẠ4° 

Ẩ 4 ề £ 4. -# m ° 

PHIÊN ÂM 

Mùi san khởi phục long hưởng cấn, 

Thiên (mùi) thường khí xung hữu tién huyệt 
Ai hữu vị đới đinh mùi khí 
Tở đọo vinh hoa nhân qụí hiện 
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Hồng-VO CánvThư II 


GIAI NGHÍA 

Non mùi khôi pliục cấn long đáy, 

Mùi khí thường xung huyệt hữu đầy, 

Bên hữu đun sang đinh mùi với, 

Vinh hoa phú quí vẻ vang thay. 

PHÂN KIM 

Kiêm mùi sửu nên dùng tân mùi tân sửu (thuộc thồ) 
Kiêm thân dần nên dùng hình thân bính dần (thuộc hỏa) 
Khôn long huyệt ăy có một hướng. 

Hướng thử nhất là hướng tọa đinh hường quí 


Khôn 

long 

đầu 

vào ở 

chỗ bén 

tả huyệt ắy 

thi là tọa 

dinh hướng 

quỉ, 

nên 

(ìun 

sang bạch hồ 

hơi gia 

nửa phần 

thân phương, đê lấy giáp thán chính khôn 

mạch suốt vào tai 

bên tả. 








Thơ thôi quan của họ 

Lại nói rằng : 
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long nhốt 

hưáng 
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PHIÊN ÂM 


Binh huyệt hồi hoàn cục chu tỏa 
Huyền (khôn) qua nhĩ nhập khí quán tà 
Huyệt ai tây thú vi gia thân, 

Khôn mọch chân kỳ phát như hỏa, 


GIẢI NGHĨA 

Bỉnh huyệt vòng quanh khỏa tứ bề, 
Huyền qua vào khí tả biên ghề, 
Huyệt đun tây thú thân gia chút, 
Khôn mạch chán kỳ phát hỏa huê. 


PHÂN KIM 


Kiêm ngọ tỹ nên dùng canh ngọ canh tý (thuộc thồ) 
Kiêm mùi sửu nên dùng đinh mùi đinh sửu (thuộc thủy) 
Tlìân long huyệt ấy cỏ hai hưởng, hưởng thử nhãt là 
hướng tọa đinh hướng quỉ. 

rhân long đầu vào ở chỗ bên tả huyệt ẩy thì là tọa đinh 
hướng quí nên đun sang bên hữu hơi gia khôn phương đẽ 
lầy mậu thân chỉnh mạch suốt vào tai bên tả. 


Thơ thòi quan của họ Lại nói rằng : 
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Hồng-vò cổm-ĩhư il 


t ít — & 

Thân long nhị hưáng 

% — T & 

Bệ nhát tọa đinh hướng quí 

i. H ề ấ. ỳ Ậ ÌL o 

ic ( ) X ềt te K o 

Ậ 5^ 4- ^ 'I' 'Ế ° 

PHIÊN ÂM 

Thân san cục hướng dương (quí) quang cung 
Tà nhĩ thừa khí lực vi trùng 
Huyèn (khôn) qua vi gia huyệt niêm hữu 
Long tôn huyệt mỹ gia quí phong 

GIẢI NGHĨA 

Quí dirưng cục hường non thản , 

Khỉ sang bên tả sửc dần trọng thêm , 

Huyền qua gia đề hữu niêm, 

Long tôm huyệt đẹp êm đềm giằn sang . 

PHÂN KIM 

Kièm ngọ tý nèn dùug canh ngọ canh tý (thuộc thồ) 

Kiêm mùi sửu nèn dùng dinh mùi đinh sửu (thuộc thủy) 


Hồng-Vu Cốm-Thư ỉl 
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Hướng thử hai là hướng lọa canh hướng giáp, 

Thân long đầu vào ở chỗ bên hữu huyệt ay thi là lọa 
canh hướng giáp, nên đnn sang hèn tả hơi gia khôn phương đê 
lấy mậu thân chinh mạch suốt vào tai bên hữu. 

Thơ thôi quan của họ Lại nỏi 1'ằug ; 

% ~ 'k % & f 

Bệ nhị tọa canh hưởng giáp 

A(Ỷ) **.£***• 

IL Ậ- & % 3- ií o 

^ ) M. tâ HL ff o 

Ạ 4 M ^ ft ° 

PHIÊN ÂM 

Thiên (thân) khai long tọa thiên hán cung 
Khí lai hữu nhĩ thị chính long 
Vi gia thiên (khôn) việt phụ long hành 
Thủy trièu cục tỏa nhân tài long 

GIẢI NGHĨA 

Thiên thân long mạch hán thiên cung, 

Bên hữu khí cùng phụ chính long, 

Khôn việt hơi gia thêm giúp đấy, 

Nirởc chầu của lắm được người đông. 
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PHÂN KIM 

Kiêm thân dần nên đùng'canh thân canh dần (thuộc mộc) 
Kiêm dậu mão nên dùng đinh dậu đinh mão (thuộc hỏa) 
Canh long huyệt ẵy có hai hưóng. 

Hướng thử nhất là hướng tọa dậu hướng mão 
Canh long đầu vào ở chỗ bèn hữu huyệt ấy thì là tọa 
dậu hướng măo, nên đ*un sang bên tả gia một phần thân 
phương đễ lấy kỷ dậu chính canh khí của nỏ suốt vào tai 
bên hữu. 

Thơ thôi quan của họ Lại nói rằng : 

% lí - & 

Canh long nhị hướng 

$ - ÍẾ I (ỐJ f 

Bệ nhất tọa dậu hướng mão 

li t % * tn Ạ £ 

ắ o 

m. i* t # ỳ ề & o 

t % 0Ị n nt ít té o 

PHIÊN ÂM 

Thôi quan đệ lục hướng đông chấn, 

Thiên (canh) hán khí tòng hữu nhT tiến, 

Vi gia thân vj đa vinh danh, 

Phú áp hương bang chúng khâm tín. 


Hồng-Vũ Cám-Thư II 
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GIẢI NGHĨA 

Thòi quan thứ sáu chấn đông, 

Thiên canh khi tién cộng đông hữu biên, 

Hơi già thân vị diệu hugen. 

Giầu sang danh vọng đức tuyền người tin. 

PHÂN KIM 

Kièm canh giáp nên dùng tân dậu tân mão (thuộc mộc) 
Kiêm tân ẩt nèn dùng đinh dậu dinh mão (thuộc hỏa) 
Hướng thứ hai là hướng tọa khôn hướng cẩn. 

Canh long đầu vào ở chỗ bên tả huyệt ấy thì là tọa 

khôn hướng cẩn nên đun nhích sang bạch hô gia một 

phân dậu phuơng đễ lấy cải khỉ chính canh suốt vào tai bèn 
hữu. 

Tho' thồi quan của họ Lại nối rằng : 

% - & # & & 

Bệ nhị tọa khôn hưởng cấn 

A (I ) I í. (ằ) Ấ u ) f Ẵ 0 

#■ ề. 'ệ' ỉt Q 

® ^ ^ <Ị 

Ạ $ % ít % 'Ị 4 


ị 
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Hồng-Vũ Cốm-Thư II 


PHIÊN ÂM 

Thiên (canh) hán chính hướng thiên (cán) thị tinh 
Khí bôn tà nhĩ chân kỳ thanh 
Vi gia tôy đoài huyệt ai hữu 
Thủy triều cục bị gia tư doanh 

GIÀI NGHĨA 

Thiên canh thiên thị hưởng xa, 

Khi sang bên tả thật lá thanh cao, 

Tày đoài gia chút hữu nào, 

Nước chầu gia sản dôi dào dầy kho. 


PHÂN KIM 

Kiêm mùi sửu nên dùng tản mùi tân sửu (thuộc thố) 
Kiêm thàn dần nèn dùng bính thàn bính dần (thuộc hỏa) 
Dậu long huyệt ẩy cỏ hai hướng 
Hướng thứ nhất là hướng tọa khôn hướng cấn 
Dậu long đâu vào ở chỗ bên tả huyệt ấy thì là tọa 
khôn hưởng cấn nên đun sang bạch hỗ gia một phàn tàn 
phương đễ lấy k\ r dậu chính đoài của khí nó suốt vào tai 
hèn tả. 


Thơ thôi quan của họ Lạị nói rằng ; 


Hồng. vo Cấm-Thư II 
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Dậu long nhị hướng 
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PHIÊN ÂM 

Thôi quan đệ cửu đoài san cốn 
Tà khí xung nhĩ vô đa hệ 
Lưgc gia thiên (tân) ốt quí long lai 
Diệc chủ vân chương điển châu quận 


GIẢI NGHĨA 

Thôi quan thứ chín non đoài cấn 
Tả khí xung dinh không quá hận 
Thiên ất hơi gia long qui đến 
Văn chương lừng ỉẫy chốn chậu quập 
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Hồng-Vũ Cổm-Thư II 


PHÂN KIM 

Kièm mùi sửu nèn dùng tân mùi tân sửu (thuộc thô) 
Kiêm thán dần nèn dùng bính dán bính thân (thuộc hỏa) 
Hướng thứ hai là hướng tọa tốn hướng kiền 

Dâu long đầu vào ỏ’ chỗ bèn hữu huyệt ẩy thì là tọa tốn 
hướng kiền nên đun sang thanh long gia một phân canh 


phương đê 

lấy 

chỉnh 

mạch đoài suốt vào 

tai bèn hữu. 

Thơ thôi 

quan 

họ L 

ại nói 

rằng : 
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GIÀI NGHỈA 

Cửa trời gà ghé gáy chơi, 

Khí xung bền hữu làu trời xa xa 
Chút gia thiên hán thảy sà. 

Thiếu niên nhất cử đăng khoa bảng vàng. 

PHÂN KIM 

Kiêm thin tuắt nèn dùng canh thin canh tuẩt (thuộc kim) 
Kiêm tỵ hợi nên dùng đinh tỵ dinh hợi (thuộc thô) 

Tân long huyệt ẩy có ba hưỚHg. 

Hưởng thứ nhẩt là hướng tọa tốn hướng kiền. 

Tán long đầu vào ở chỗ bên hữu huyệt ỉíy thì là tọa tốn 
hướng kièn, nèn đun sang thanh long hơi gia một chút dậu 
phương đề lẵy bính tân chính khí của nó suốt vào tai 

bên hữu. 

Thơ thôi quan của họ Lại nói rẳng 

il =L 67 
Tổn long tam hướng 

% - K & 

Bệ nhát tọa cân hướng kièn 

í \ị T % -2. o 

A ta n ií is % £ 0 

& & *L M. to w 0 

Ỷ ệ % ẹ -ệf' f ạt ? 
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Hòng- VO C«m-Thư II 


PHIÊN ÂM 

Thôi quan độ tam huyệt thiốn cứu 
Thiên ât hành long hữu nhĩ thụ 
Ai tỏ lộp huyệt vl gia dộu 
Trong nam cộp đệ hu tử thv 

GIÀI NGHÍA 

Thôi quan thiên cứu thứ ba 
Long hành thiên ất tai má hữu niêm 
Đun sang bên tả dậu kiêm 
Trung nam thi đậu tọng huyần áo lam. 


PHẦN KIM 


Kiêm tuỉít thin nên dùng canh tuẵt canh thin (thuộc kim) 
Kiêm hợi tỵ nên dùng đinh hợi đinh tỵ (thuộc thô) 
Hưởng thứ hai là hướng tọa dậu hướng mẵo. 

Tân long đầu vào ở chỗ bên tả huyệt ấy thì là tọa dậu 
hường mão nên đun sang bạch hò gia một phàn tuất phương 
dề láv binh tuất chinh tân của khl suốt vào tai bên tả. 


Ỵhơ thỏi quan của họ ĩ.ai nỏi rằng : 


Hồng. vo Cốm-Thu' n 


ặ ^ ^ «7 if 

Bệ nhi tọa dộu hướng mỡo 
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PHIÊN ÂM 

Ẳm tuyền (tân) thiên tây hưống đống chốn, 
Ẳm tuyền khí tòng tà nhĩ tiến, 

VI xâm lâu vi vột gia đa, 

Tuòn cònh tiều quan diêc anh tuốn. 


GIẢI NGHĨA 

Ảm tuyần đông chắn trời tầy 
Âm tuyần khi cũng theo tai tả mà 
Lấn sang lâu vị dàn dà 
Tiều quan tuần cảnh cũng lá giỏi giang 


PHÂN KIM 

Kiêm canh giáp nên dùng tân dậu tản mão (thuộc mộc) 
Kiém tốn ốt nên dùng đinh dậu đinh mão (thuộc hỏa) 
ịiuờng tbửỊrn Ịậ hựớng tọa khôn hướng cốn. 
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Hồng-vo Cốm-Thư II 


Tân long đần vào ở chỗ ngang vảo bên trủi ra bên phải, 
huyệt ẩy thì là tọa khôn hướng cắn nèn đun sang bên hữu đề 
lấy chinh khí bính tuẩt suổt vảo lưng bên tả. 


Phơ thôi quan của họ Lại nói rằng : 

£ Ã ík # <fej & 

Bệ tam tọa khôn hướng cổn 
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PHIÊN ÂM 

Ằm (tân) tuyền long hướng thiên (cén) thị viên. 
Khí tòng tỏ du xuy kỳ nguyên, 

Ngọc đường kim mâ vô phân đáo, 

Nho quan tuân nhâ đa điền viên. 

GIẢI NGHĨA 

Âm tuyền long hưởng chợ trời, 

Khí theo hên tả bụng người tự nhiên. 

Ngọc đường kim mã thiên duyên , 

Ọ u <Ị n C ( J0 nhỡ điền viền lâu dài. 


Hồng-VO Cám-Thư II 
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PHÂN KIM 

Kiêm mùi sửu nên dùng lân mùi tân sửu (thuộc thồ) 
Kièm thàn dần nên dùng bính thân bính dồn (thuộc hỏa) 
Tuăt long huyệt ?íy có một hướng, hướng thứ nhít là 
hưởng tọa tàn hướng ẫl. 

Tuăt long đầu vào ở chỗ bèn tả huyệt ấy thỉ là tọa tán 
hướng ất, nên đun nhích sang bên hữu gia chút dậu phương đề 
lẫy chính khí canh tuất suổt vào tai bên tả. 

Thơ thôi quan của họ Lại nói rằng : 

^ ií — &ĩ 

Tuốt long nhát hướng 

Bệ nhồt tọa tân hướng ât 

a & ^ o 

It ỉ t, ậ ĩ ^ 0 

i ÍT ầ ấ ^ ỉặ ^ o 

& % & ?é ^ * & o 

PHIÊN ÂM 

Tuât long điều điều huyệt hướng ât, 

Cố bồn tà khí bôn nhĩ nhập, 

Long hành khởi phục hựu dương triều, 

Bân phú đân khủng nhân tàn tạt. 
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GIẢI NGHĨA 

Long tuăt vượt qua hướng ất trôi, 

Co bồn tả khi chạy vào rồi, 

Long hành vùng vẫy mông mênh nước. 

Giần có lo người kho bệnh thôi. 

PHÂN KIM 

Kièm dậu mãơ nên dùng tân dậu tân mão (thuộc mộc) 
Kiêm tuất thin nên dùng bính tuất bính thin (thuộc thố) 
Kiền long huyệt ấy cỏ một hướng 
Hướng thứ nhất là hướng tọa tân hưởng ất. 

Kiền long đầu vào ở chỗ bên tả huyệt này thi là tọa tản 
hướng ăt, nên đun nhích sang bèn hữu hơi gia một chút tuăt 
phương đê lấy chính khí phương hợi suốt vào tai bên tả. 

Thơ thôi quan của họ Lại nói rẳng : 
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PHIÊN ÂM 

Dương Ikiền) cơ hành long nghi hướng ót, 
Siêu siêu tà khí tòng nhĩ nhập, 

Huyệt nghi ai hữu vi gia lâu, 

Thỏy trièu cục bị gia tư phù. 

GIẢI NGHỈA 

Dương cát hánh long ắt đóng vai, 

Vượt qua bên tả khl vào tai, 

Huyệt đun sang hữu sao lâu chiều, 

Triều thủy giầu sang ộ chẳng sai. 


PHÂN KIM 

Kièm dậu mão nèndùng tàn dặu tản mẵo (thuộc mộc) 
Kiêm tuất thin nên dùng bính tuăl bính thin (thuộc thồ) 
Hợi long huyệt ẫy cố ba hưởng 
Hướng thứ nhẫt là hướng tọa nhàm hướng binh 
Hợi long đầu vào ở chỗ bèn hữu huyệt ấy thi là tọa 
nhôm hướng bính, nên đun nhích sang thanh long hơi gia kiồn 
phương nửa phần đề lấy chinh khi tân hợi 9UÓt vào tai 

bên hữu. 


Thơ thôi quan của họ Lại nối rằng ỉ 
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PHIÊN ÂM 

Thôi quan đệ nhât thiên (nhâm) phụ huyệt 
Thiên hoàng (hợi) chính khí tòng hữu nhĩ 
Án nghi ai tà vi gia kiền 
Tử thụ kim chương tợi tiền liệt 

GIẢI NGHĨA 

Nhâm thiên đệ nhất thôi quan , 

Khí theo tai hữu thiền hoàng hợi phương. 

Nhích sang bền tả kiền nường, 

Cháu con giải tía huy chương cầm bào, 

PHÂN KIM 

Kièm hợi tỵ nèn dùng tân hợi tản tỵ (thuộc kim) 
Kièm ngọ tý nên dùng bính ngọ bính tỷ (thuộc thủy) 
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> Hướng thứ hai là hướng tọa kiền hướng tốn. 

Hợi long đầu vào ở chỗ bèn tả huyệt ấy thì là tọa kiền 
hướng tốn nên đun nhích sang bạch hô hơi gia nưa phần, 
nhảm phương đê láy chinh khí hợi phương suốt vào tai 

bên tả. 

Thơ thội quan của họ Lại nói rằng : 
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PHIÊN ÂM 

Thiên hoàng (hợi) khí xợ thiên (kiền) cứu tinh 
Vi ai tây thú gia nhâm hành 
Thiên cứu huyệt không thủy vi cát 
Tà khí nhĩ (khí) thụ quan tư vinh 

GIÀI NGHĨA 

Thiên hoàng hợi khí cửu tinh, 

Nhích sang tày thử gia đỉnh nhám hành, 

Lầu trời khổng khoáng tốt lành, 

Mạch taị Ị)ền lả (ịuan thành vinh quanẹ, 
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PHÀN KIM 

Kiêm tuất thin nèn dùng canh tuất canh thin (thuộc kim) 
Kiêm hợi tỵ nên dùng đinh hợi đinh tỵ (thuộc thò) 
llưóng thử ba là hướng tọa qui hưởng đinh 
Hợi long đầu vào ở chỗ bên hữu huyệt ấy thì là tọa qui 
hướng dinh, nèn đun nhích sang thanh long gia một phàn kièn 
phương đề lấy chinh khi tận hựi suốt vào tai bèn hữu, 

í hơ thôi quan của họ Lại nói rẳng : 
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PHIỀN ÂM 

Thiên hoàng (hgi) khí xung huyệt bác đọo 
Ai tỏ lộp huyệt vi xu yếu 
sỏo gia kièn vị tế suy tường 
Hp-y nhĩ thừa Ị<hf <fọàỊ xyng ngọ. 


